
STT GIẢNG VIÊN MÃ MÔN TÊN MÔN LỚP NHÓM SỈ SỐ NGÀY THI
CA

THI
ĐĐT KHOA GHI CHÚ

1  ITEC3412 An toàn hệ thống thông tin HC19CS1A C91A 55 27/09/2020 3 NK TH

2 Dương Hồng Thẩm CENG2303 Cơ học đất B219XD1A X91A 15 KT
Phòng Khảo thí tổ 

chức thi

3  ITEC3407 Công cụ thiết kế HT thông tin HC19CS1A C91A 12 TH Khoa tổ chức thi

4 Nguyễn Quốc Bảo ENGL1250 Cú pháp - Hình thái học HC19TAGD B91A 27 29/09/2020 5 NK NN

5 Lê Thị Huệ Linh BADM3337 Digital Marketing B218QT1A N81A 21 20/09/2020 1 MTL QT Nộp tiểu luận

6 Nguyễn Đức Phong ENGL1340 Đọc - Viết 3 B219EN1A E91A 23 13/09/2020 1 NK NN

7 Phạm Hải Chiến CMAN3304 Dự toán xây dựng HC19XD1A D91A 6 20/09/2020 1 NK KT

8 Trần Minh Ngọc ACCO1339 Hệ thống thông tin kế toán 1 B219KT1A A91A 25 13/09/2020 3 NK KK Khoa tổ chức thi

9 Dương Hồng Thẩm CENG1229 Hố đào sâu HC19XD1A D91A 9 30/09/2020 5 NK KT

10 Hoàng Huy Cường ACCO1340 Kế toán chi phí B219KT1A K91A 27 06/09/2020 4 NK KK

11 Trần Thị Vinh ACCO3320 Kế toán hành chính sự nghiệp B218KT1A A81A 15 KK
Phòng Khảo thí tổ 

chức thi

12 Lý Nguyễn Thu Ngọc ACCO1330 Kế toán quản trị HC19TN1A T91A 13 13/09/2020 2 NK TC

13 Nguyễn Thị Ngọc Điệp ACCO1334 Kế toán tài chính 2 B219KT1A A91A 4 04/10/2020 3 NK KK

14 Ngô Hoàng Điệp ACCO1335 Kế toán tài chính 3 HC19KT1A K91A 12 04/10/2020 1 NK KK

15
Đồng Tâm Võ Thanh 

Sơn
CENG1322 Kết cấu bê tông cốt thép 1 B219XD1A X91A 43 06/09/2020 3 NK KT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

LỊCH THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019-2020

HỆ VĂN BẰNG 2 VÀ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Lịch thi được sắp xếp thứ tự Tên môn và Mã nhóm
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16 Bùi Anh Kiệt CENG1325 Kết cấu thép 1 B219XD1A X91A 49 28/09/2020 5 NK KT

17
Đồng Tâm Võ Thanh 

Sơn
CENG1226 Kết cấu thép 2 HC19XD1A D91A 10 02/10/2020 5 NK KT

18
Nguyễn Thị Bích 

Phượng
BADM1385 Kinh doanh quốc tế B219QT1A N91A 12 QT

Phòng Khảo thí tổ 

chức thi

19 Lê Thị Kim Dung ENGL1309 Kinh tế vi mô (NN) B218EN1A E81A 13 22/09/2020 5 NK NN

20 Phạm Thị Ngọc Sương ECON1301 Kinh tế vi mô 1 B218LK1A L81A 26 LA
Phòng Khảo thí tổ 

chức thi

21 Vũ Thế Hoài BLAW1229
KN viết và nghiên cứu pháp 

lý
B219LK1A L91A 10 04/10/2020 3 NK LA

22 Hồ Thị Trinh Anh CHIN1335 Kỹ năng đọc 3 B219HV1A H91A 9 20/09/2020 1 NK NN

23 Nguyễn Lý Uy Hân CHIN1329 Kỹ năng nghe hiểu 3 B219HV1A H91A 16 22/09/2020 5 NK NN

24 Đỗ Hoàng Hải CMAN4302
Lập&thẩm định dự án Đầu tư 

XD
HC19XD1A D91A 3 04/10/2020 1 NK KT

25 Bùi Ngọc Tuyền BLAW1218 Luật Công ty HC19TN1A T91A 5 04/10/2020 3 NK TC

26 Phạm Thị Kim Phượng BLAW1203 Luật hôn nhân gia đình B219LK1A L91A 15 01/10/2020 5 NK LA

27 Trần Thị Kim Huế BLAW1325 Luật tố tụng dân sự B219LK1A L91A 23 13/09/2020 1 NK LA

28 Lý Thị Mỹ Hạnh ENGL1345 Luyện dịch 2 B219EN1A E91A 28 04/10/2020 1 NK NN

29 Vũ Thị Thu Trinh ENGL1332 Nghe - Nói 3 B219EN1A E91A 27 02/10/2020 5 NK NN

30 Lý Thị Mỹ Hạnh ENGL1344 Nghe - Nói 6 HC19TAGD B91A 28 01/10/2020 5 NK NN Thi Nghe

31 Lý Thị Mỹ Hạnh ENGL1344 Nghe - Nói 6 HC19TAGD B91A 28 04/10/2020 2 NK NN Thi Nói

32
Nguyễn Phước Bích 

Hằng
ENGL3304 Nghe nói 6 B218EN1A E81A 23 18/09/2020 5 NK NN

33 Trần Thị Vinh ACCO2301 Nguyên lý kế toán B218LK1A L81A 90 04/10/2020 4 NK LA

34 Phạm Minh Vương ENGL2313 Nguyên lý kế toán (NN) B218EN1A E81A 27 20/09/2020 4 NK NN
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35 Trần Thị Huế Chi FINA3312 Phân tích báo cáo tài chính B218KT1A A81A 19 04/10/2020 2 NK KK

36 Phan Đặng Hiếu Thuận BLAW4202 Pháp luật về xuất nhập khẩu B218LK1A L81A 48 30/09/2020 5 NK LA

37 Lê Thị Tuyết Hà BLAW1326 PL về hoạt động thương mại B219LK1A L91A 10 06/09/2020 4 NK LA

38 Huỳnh Gia Xuyên BADM1387 Quản trị chuỗi cung ứng HC19QT1A M91A 11 20/09/2020 5 MTL QT

39 Huỳnh Gia Xuyên BADM1387 Quản trị chuỗi cung ứng B219QT1A N91A 12 04/10/2020 2 MTL QT

40  ITEC4402 Quản trị hệ cơ sở dữ liệu HC19CS1A C91A 52 04/10/2020 3 NK TH

41 Bùi Ngọc Tuấn Anh BADM2384 Quản trị thương hiệu B219QT1A N91A 13 QT
Phòng Khảo thí tổ 

chức thi

42 Phạm Minh BADM1392 Quản trị vận hành HC19QT1A M91A 9 QT
Phòng Khảo thí tổ 

chức thi

43 Phạm Minh BADM3303 Quản trị vận hành B218QT1A N81A 10 QT
Phòng Khảo thí tổ 

chức thi

44 Huỳnh Thái Bảo FINA2338 Tài chính doanh nghiệp 2 HC19TN1A T91A 15 06/09/2020 5 NK TC

45 Hoàng Thị Tuyết ENGL3306 Tâm lý giáo dục HC19TAGD B91A 24 06/09/2020 1 NK NN

46 Phan Thị Minh Huệ FINA3302 Thanh toán quốc tế B218KT1A A81A 31 13/09/2020 4 NK KK

47 Phan Hồng Hạnh FINA2343 Thanh toán quốc tế B219KT1A A91A 2 02/10/2020 5 NK KK

48 Lê Duy Khang BADM1373 Thương mại điện tử B219QT1A N91A 21 QT
Phòng Khảo thí tổ 

chức thi

49 Nguyễn Ngọc Huy GENG1343
Tiếng Anh Nâng cao 5 

(K2019)
HC19CS1A D91A 18 06/09/2020 1 NK NN Thi 180 phút

50 Nguyễn Ngọc Huy GENG1343
Tiếng Anh Nâng cao 5 

(K2019)
HC19CS1A D91A 18 13/09/2020 1 NK NN Thi Nói

51 Vũ Thị Cẩm Hồng GENG1343
Tiếng Anh Nâng cao 5 

(K2019)
HC19QT1A M91A 6 06/09/2020 1 MTL NN Thi 180 phút

52 Vũ Thị Cẩm Hồng GENG1343
Tiếng Anh Nâng cao 5 

(K2019)
HC19QT1A M91A 6 13/09/2020 1 NK NN Thi Nói

53 Phạm Thị Ngọc Diệp FREN2303 Tiếng Pháp 3 B219EN1A E91A 17 06/09/2020 2 NK NN
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54 Trần Quang Huy GCHI2303 Tiếng Trung 3 B219EN1A E91A 32 06/09/2020 2 NK NN

55 Trần Quang Huy CHIN1324 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 3 B219HV1A H91A 15 24/09/2020 5 NK NN

56 Ngô Đôn Uy BLAW1206 Tư duy phản biện B218LK1A L81A 20 LA Khoa tổ chức thi

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2020

1/ Thời gian thi: KT. TRƯỞNG PHÒNG

Ca 1: bắt đầu lúc 7g00 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Ca 2: bắt đầu lúc 9g30

Ca 3: bắt đầu lúc 13g00 (đã ký)

Ca 4: bắt đầu lúc 15g30

Ca 5: bắt đầu lúc 18g00 Lê Thị Vũ Anh

2/ Địa điểm thi:

VVT: Số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Ghi chú :

- Lịch thi kỹ năng “Nói” các môn Nghe nói 1, Nghe nói 2,…, Tiếng Anh nâng cao 4 K2015 (mã môn GENG0308), Tiếng Anh nâng cao 5 (K2019) (mã môn 

GENG1343), Tiếng Anh nâng cao 8 (mã môn GENG0412) sinh viên xem ngày thi, ca thi và địa điểm thi cụ thể tại mục Thông báo trên trang web của Phòng 

Khảo thí: http://www.ou.edu.vn/ttkt/Pages/tin-thong-bao.aspx

- Các môn thi do Phòng Khảo thí tổ chức thi sinh viên xem ngày thi, ca thi và địa điểm thi cụ thể tại mục Thông báo trên trang web của Phòng Khảo 

thí: http://www.ou.edu.vn/ttkt/Pages/tin-thong-bao.aspx

- Môn Hệ thống thông tin kế toán 1 (ACCO3315) sinh viên xem danh sách thi, ca thi và địa điểm thi cụ thể tại mục Tin tức – sự kiện trên trang web của khoa Kế 

toán – Kiểm toán: http://v1.ou.edu.vn/ktkt/Pages/tin-tuc.aspx

- Lịch thi các môn Tin học không chuyên sinh viên xem Lịch thi tại mục Thông báo trên trang web của ban cơ bản: 

http://ou.edu.vn/bancoban/Pages/default.aspx

BD: 68 Lê Thị Trung, Bình Dương

MTL: Số 2 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

NK: 371 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM
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